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 Hướng dẫn

 Bảng chú giải

 Mục đích của tài liệu này là để chứng minh và theo dõi khả năng truy xuất nguồn gốc cũng như số lượng sản phẩm mà 
bạn đang yêu cầu Giấy chứng nhận Kiểm định hoặc giao dịch. Chúng tôi trình bày chi tiết bên dưới, theo từng tab, các 
quy tắc điền vào tài liệu này nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc yêu cầu COI/TC và đảm bảo việc cấp COI/TC được 
nhanh chóng. Tab SẢN XUẤT chỉ được điền cho NHÀ SẢN XUẤT (người điều hành và nhóm người trồng). Nó phải được 
điền vào cho mỗi sản phẩm, mỗi năm một lần theo yêu cầu COI đầu tiên trong năm. Bạn được yêu cầu cung cấpkhối 
lượng sản xuất của năm trước (N-1) và phần còn lại của năm trước năm xem trước hoặc để đưa ra ước tính nếu đây là 
năm sản xuất đầu tiên. Ngoài ra còn có bản xem trước của năm hoặc ngày nộp đơn trong trường hợp chuyển nhượng 
chứng chỉ và phần còn lại của năm.Nếu đó là sản phẩm đang được xử lý, vui lòng cho biết tốc độ xử lý*. Tab ĐANG XỬ 
LÝ sẽ được điền vào nếu bạn là NGƯỜI XỬ LÝ. Nó chỉ phải được hoàn thành một lần và được cập nhật trong trường hợp 
có thay đổi, chẳng hạn như một sản phẩm mới. Vui lòng cho biết tốc độ xử lý* áp dụng cho từng thành phần hữu cơ* 
trong sản phẩm được chứng nhận cuối cùng. Tab Truy xuất nguồn gốc phải được điền vào cho mỗi yêu cầu về COI hoặc 
TC. Mỗi lô hàng xuất đi phải được điền rõ ràng, chia làm 2 phần: phần “lô hàng” ghi chi tiết thông tin lô hàng xuất khẩu. 
Và phần "xuất xứ" theo dõi việc mua sản phẩm (thành phần) được nhập vào thành phần của lô hàng sẽ được gửi đi. Để 
thực hiện việc này, vui lòng cho biết từng thành phần/sản phẩm có trong thành phần của lô xuất khẩu, tên nhà cung 
cấp cũng như Cơ quan chứng nhận của nhà cung cấp này, số lượng mua từ nhà cung cấp nói trên cũng như số TC 
tương ứng (hoặc hóa đơn nếu cần thiết) và số lô xuất xứ. Nếu sản phẩm của bạn là sản phẩm có một thành phần thì chỉ 
liệt kê thành phần được đề cập và (các) nhà cung cấp thành phần đó cùng với số TC/hóa đơn và số lô xuất xứ của thành 
phần đó. Vui lòng luôn sử dụng cùng một tệp này và tạo tab Truy xuất nguồn gốc mới cho bất kỳ yêu cầu COI/TC mới 
nào. Để thực hiện việc này, bạn có thể nhấp chuột phải vào tên của tab "Truy xuất nguồn gốc" (bên dưới) mà bạn muốn 
sao chép, sau đó nhấp vào "Sao chép" và tab mới sẽ được tạo tự động. Bạn sẽ chỉ phải sửa đổi thông tin cần thiết cho 
giao dịch mới này. Nếu bạn không có nhà cung cấp cho lô hàng xuất khẩu thì bạn không cần điền phần “xuất xứ” mà chỉ 
ghi “tự sản xuất” ở cột H. Nếu bạn là thành viên nhóm trồng trọt, vui lòng cho biết nhiều nhất Có thể truy xuất nguồn 
gốc chính xác bằng cách nêu rõ "sản xuất của chính mình" ở cột H, cũng như tên của các thành viên/nhà sản xuất của lô 
hàng xuất khẩu ở cột I.

 Số lô : ký hiệu, dưới dạng số và/hoặc chữ cái, cho phép nhận dạng và theo dõi một bộ sản phẩm giống hệt nhau có 
chung đặc điểm sản xuất nhất định (thời gian và ngày sản xuất, mã nhận dạng, v.v.). Con số này đảm bảo khả năng truy 
xuất nguồn gốc của sản phẩm và được ghi trên nhãn hoặc bao bì.
 nguyên liệu bất kỳ nguyên liệu thô nào từ nhà cung cấp trực tiếp (-1) là một phần của sản phẩm được gửi. Chỉ đề cập 
đến nhà cung cấp trực tiếp, không cần truy tìm ngược dòng.
 tốc độ xử lý: Số lượng nguyên liệu thô (kg) cần thiết để sản xuất 1kg sản phẩm cuối cùng
 mã CN : danh pháp kết hợp tùy chỉnh của sản phẩm
 Mô tả sản phẩm : ghi tên thương mại của sản phẩm được chứng nhận
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 Kế hoạch sản xuất
 Chỉ dành cho người sản xuất và nhóm người trồng trọt

 Được cập nhật vào đầu mỗi năm hoặc mỗi mùa mới hoặc cho mỗi sản phẩm mới

 Thời gian (năm/mùa)  Tên sản phẩm  Tốc độ xử lý (nếu có)

 Tổng lượng nguyên liệu thô nhận/sản xuất từ tháng 1 đến tháng 12 _Năm____________

 Sản phẩm hữu cơ vẫn giữ nguyên từ năm xem trước / Năm trước năm ngoái(N-1)

 Còn hàng cuối năm trong trường hợp chuyển nhượng chứng chỉ kể từ ngày nộp hồ sơ

 Năm thứ nhất chứng nhận : đưa ra ước tính
 Năm sau : cho biết số lượng thực tế được sản xuất trong năm trước -1

 Tổng sản lượng sản xuất 
trong năm/mùa trước
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 Tốc độ xử lý
 Dành cho bộ xử lý

 Được cập nhật vào đầu mỗi năm hoặc mỗi mùa mới hoặc cho mỗi sản phẩm mới

 Tên sản phẩm được chứng nhận  Tên của thành phần  tốc độ xử lý
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 Được cập nhật vào đầu mỗi năm hoặc mỗi mùa mới hoặc cho mỗi sản phẩm mới
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LÔ HÀNG/LÔ XUẤT KHẨU  XUẤT XỨ LÔ

 Số lô  Tên người mua  Nước mua/nhập khẩu  Mô tả Sản phẩm  Số lô nguyên liệu mua Ngày giao hàng 
(hoặc ước tính)

 Mã CN (danh pháp sản 
phẩm)

 Khối lượng tịnh 
lô hàng xuất 

khẩu (kg)

 Tên sản phẩm/thành phần đã 
mua (mỗi thành phần một 

dòng)

 Tên (các) nhà cung cấp 
của bạn cho thành phần 
này (mỗi dòng một nhà 

cung cấp)

 Người chứng nhận 
của nhà cung cấp 

của bạn

 Số lượng mua (mỗi 
nhà cung cấp)

Số TC (hoặc hóa đơn 
nhà cung cấp nb)
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LÔ HÀNG/LÔ XUẤT KHẨU  XUẤT XỨ LÔ

 Số lô  Tên người mua  Nước mua/nhập khẩu  Mô tả Sản phẩm  Số lô nguyên liệu mua Ngày giao hàng 
(hoặc ước tính)

 Mã CN (danh pháp sản 
phẩm)

 Khối lượng tịnh 
lô hàng xuất 

khẩu (kg)

 Tên sản phẩm/thành phần đã 
mua (mỗi thành phần một 

dòng)

 Tên (các) nhà cung cấp 
của bạn cho thành phần 
này (mỗi dòng một nhà 

cung cấp)

 Người chứng nhận 
của nhà cung cấp 

của bạn

 Số lượng mua 
(mỗi nhà cung 

cấp)

Số TC (hoặc hóa đơn 
nhà cung cấp nb)
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LÔ HÀNG/LÔ XUẤT KHẨU  XUẤT XỨ LÔ

 Số lô  Tên người mua  Nước mua/nhập khẩu  Mô tả Sản phẩm  Số lô nguyên liệu mua Ngày giao hàng 
(hoặc ước tính)

 Mã CN (danh pháp sản 
phẩm)

 Khối lượng tịnh 
lô hàng xuất 

khẩu (kg)

 Tên sản phẩm/thành phần đã 
mua (mỗi thành phần một 

dòng)

 Tên (các) nhà cung cấp 
của bạn cho thành phần 
này (mỗi dòng một nhà 

cung cấp)

 Người chứng nhận 
của nhà cung cấp 

của bạn

 Số lượng mua 
(mỗi nhà cung 

cấp)

Số TC (hoặc hóa đơn 
nhà cung cấp nb)
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